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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

            

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                        

Bản án số:69/2021/HC-ST   

Ngày: 29 - 30/ 3/2021 
“V/v:Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai” 

 

 

       NHÂN DANH 

        NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà TônThị Xuân Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân :        Đỗ Thị Thái . 

                                             Ông Lê Phú Hợp.          

- Thư ký phiên tòa : Ông Nguyễn Tất Th nh -            án n  n d n 

t àn  p ố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Trần Thắng -  Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 29 và ngày 30 t áng 3 năm 2021, tại trụ sở  oà án n  n d n 

t àn  p ố Hà Nội, xét xử sơ t ẩm công    i vụ án  àn  c ín  t ụ l  số 

19/2020/HCST ngày 02/3/2020 về việc   iếu  iện quyết địn   àn  c ín  trong 

lĩn  vực quản l  đất đ i.  eo quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số  

39/2021/QĐXXS -HC ngày 05/3/2021 và Quyết địn   oãn p iên t   số 60 ngày 

16/3/2021 giữ  các đ ơng sự : 

          Người khởi kiện: Ông N.V.C, sin  năm 1940 (Có mặt) 

Đị  c ỉ:  ổ d n p ố Y.N 1, p  ờng L.M, quận BTL, Hà Nội. 

           Ng ời đại diện t eo ủy quyền củ  ông C uật :  

- Ông Nguyễn Phan Hào - Sin  năm 1951 ( vắng mặt) 

Đị  c ỉ:  ổ d n p ố  rung 6, p  ờng   y  ựu, quận BTL, TP Hà Nội.  

     Người bị kiện : - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân th nh phố H  Nội (vắng mặt) 

  Đ/c : Số79 Đin   iên Hoàng, p  ờng L    ái  ổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Trọng Đông - P ó C ủ tịc . 
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- Ủy ban nhân dân quận BTL. 

 Đị  c ỉ: P ố P ú Kiều, p  ờng P úc Diễn, quận BTL, Hà Nội. 

Ng ời đại diện t eo p áp luật: Ông Lƣu Ngọc H  - C ủ tịc  UBND quận  

(Vắng mặt).  

Ng ời bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp: Ông Cao Ngọc Hạnh - Chuyên viên 

p  ng tài nguyên môi tr ờng UBND Quận BTL.( vắng mặt) 

- Chủ tịch U ND quận BTL( Vắng mặt). 

Đị  c ỉ: Lô C- Đ ờng Văn  iến Dũng, P  ờng Min  K  i, Quận BTL, 

t àn  p ố Hà Nội. 

          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - U ND phƣờng L.M. 

Đị  c ỉ: P  ờng L.M, quận BTL, Hà Nội. 

Ng ời đại diện t eo ủy quyền: Ông Đo n Mạnh Hùng - Sin  năm 1975 

C ức vụ: P ó c ủ tịc  UBND p  ờng L.M.( Vắng mặt) 

            - Hợp tác xã Y.N. 

Đị  c ỉ: Số 101/1 đ ờng L.M,  ổ d n p ố Y.N 3, p  ờng L.M, quận BTL, 

Hà Nội. 

Ng ời đại diện t eo p áp luật: Ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc           

(Có đơn xin vắng mặt) 

- Ông Nguyễn Văn Quí 

-    Ho ng Thị Huệ. 

-    Nguyễn Thị Thuyền 

- Chị  Nguyễn Thị Vân 

- Chị  Nguyễn Vân Thanh 

Cùng Đị  c ỉ :  ổ d n p ố Y.N , p  ờng L.M, quận BTL, Hà Nội.( Xin 

vắng mặt). 

 NỘI  DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện, các bản khai tại Tòa án, người khởi kiện là ông 

N.V.C và người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Năm 1981, gi  đìn  ông đ ợc HTX Y.N giao diện tíc  đất nông nghiệp (bao 

gồm đất cấy lú , đất trồng màu khu bãi và khu sống c o) để sản xuất theo mô hình 

kinh tế hộ (có xác nhận của HTX Y.N) với diện tích : 3342 m
2
. Năm 2000, gi  đìn  

ông đã đ ợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2442 m
2
,bao 

gồm:  

                             + Thửa số 211 B, tờ bản đồ số 15 có diện tích: 711 m
2                                                                            

                                                
+

 
Thửa số 149, tờ bản đồ số 16 có diện tích: 636 m

2
 

                                    + Thửa số 150, tờ bản đồ số 16 có diện tích: 394 m
2 

                                    + Thửa số 196, tờ bản đồ số 16 có diện tích: 701 m
2
 

Diện tích còn lại 900 m
2
 đất nông nghiệp thuộc thử  đất số 142, tờ bản đồ số 

20 cũng đ ợc giao từ năm 1981 n  ng c    đ ợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Diện tíc  đất này gi  đìn  ông sử dụng ổn định từ lúc nhận giao khoán 

đến n y và đã t ực hiện đầy đủ ng ĩ  vụ thuế với N à n ớc. 

Ngày 11/4/2016,UBND quận BTL ra Quyết định số 1360/QĐ- UBND thu 

hồi 900 m
2
 đất nông nghiệp thuộc thử  đất số 142, tờ bản đồ số 20 của gi  đìn  

ông để thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội trên đị  bàn p  ờng 

L.M.Cùng ngày, gi  đìn  ông nhận đ ợc Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt p  ơng án bồi t  ờng, hỗ trợ chi tiết c o gi  đìn  ông. 

Cụ thể: - Bồi t  ờng, hỗ trợ về đất 900m
2 
: 181.440.000 đồng. Bồi t  ờng, 

hỗ trợ về tài sản: 135.191.123 đồng. Tổng số tiền bồi t  ờng, hỗ trợ t eo p  ơng 

án bồi t  ờng là : 316.631.123 đồng. K ông đồng ý với p  ơng án bồi t  ờng, hỗ 

trợ nên ông đã làm đơn   iếu nại gửi đến UBND quận BTL. 

Ngày 04/8/2016, gi  đìn  ông nhận đ ợc Quyết định số 3298/QĐ-UBND 

của Chủ tịch UBND quận BTL về việc giải quyết đơn   iếu nại của ông. Nội dung 

quyết định này là giữ nguyên Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 và 
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Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về việc thu hồi đất và phê duyệt 

p  ơng án bồi t  ờng, hỗ trợ chi tiết c o gi  đìn  bà. 

Sau khi nhận đ ợc Quyết định giải quyết khiếu nại số 3298/QĐ-UBND ngày 

04/8/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL, gi  đìn  đã làm đơn   iếu nại đến Chủ 

tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Ngày 05/7/2019, sau gần 3 năm, gi  đìn  ông mới nhận đ ợc Quyết định số 

6879/QĐ-UBND đề ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về 

việc giải quyết khiếu nại củ  gi  đìn  ông. Nội dung quyết địn  này là đồng ý 

Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL về 

việc giải quyết khiếu nại củ  gi  đìn  ông.  

K ông đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Hà 

Nội, gi  đìn  ông đã gửi đơn   ởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Nay ông đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử hủy:  

  + Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND quận BTL về 

phê duyệt p  ơng án bồi t  ờng, hỗ trợ chi tiết. 

+ Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận 

BTL về việc giải quyết đơn   iếu nại lần đầu. 

+ Quyết định số 6879/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại lần hai. 

Yêu cầu UBND quận BTL ra quyết định phê duyệt p  ơng án bồi t  ờng hỗ 

trợ bổ sung c o gi  đìn  ông số tiền 1.007.344.288 đồng (Một tỷ không trăm linh 

bảy triệu ba trăm bốn tư nghìn hai trăm tám tám nghìn đồng). 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử buộc Hội đồng bồi t  ờng quận 

BTL bổ sung p  ơng án bồi t  ờng, hỗ trợ, tái địn  c  c o gi  đìn  ông n   quy 

định của pháp luật mà ông đã nêu trong đơn   ởi kiện. 
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Quan điểm của UBND thành phố Hà Nội: Đại diện củ  UBND t àn  p ố 

Hà Nội giữ nguyên qu n điểm đối với vụ án đ ợc nêu tại văn bản số 1502/UBND-

GPMB ngày 24/4/2020. 

Cụ t ể: S u   i  iểm tr , rà soát  ồ sơ giải quyết   iếu nại củ  ông N.V.C, 

c ủ tịc  UBND t àn  p ố Hà Nội   ẳng địn  nội dung Quyết địn  3298/QĐ-

UBND ngày 29/7/2016 về giải quyết   iếu nại củ  ông N.V.C là đúng quy địn  

củ  p áp luật. Đến n y, c ủ tịc  UBND t àn  p ố Hà Nội   ông có    iến gì   ác 

với qu n điểm đã t ể  iện tại quyết địn  nêu trên. 

Quan điểm của Chủ tịch UBND quận BTL và UBND quận BTL: 

Diện tíc  900m2 đất do  ộ gi  đìn  ông N.V.C đ ng sử dụng bị t u  ồi để 

t ực  iện dự án K u công ng ệ c o sin   ọc là đất nông ng iệp   ông đ ợc gi o 

t eo Ng ị địn  64/CP; Do đó, ngày 11/4/2016,UBND quận BTL ban hành Quyết 

địn  số 1360/QĐ-UBND về việc t u  ồi 900 m
2
 đất nông ng iệp   ông gi o và Quyết 

địn  số 1431/QĐ-UBND về việc p ê duyệt p  ơng án bồi t  ờng,  ỗ trợ đối với 

 ộ gi  đìn  ông N.V.C đã bồi t  ờng 01 lần giá đất nông ng iệp là đúng với quy 

địn  tại   oản 2, Điều 77, Luật Đất đ i năm 2013,   ông tín   ỗ trợ đào tạo, 

c uyển đổi ng ề và tìm  iếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông ng iệp là đúng quy 

địn  tại   oản 1, Điều 20, Ng ị địn  47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  

p ủ. 

C ủ tịc  UBND quận BTL đã b n  àn  Quyết địn  số 3298/QĐ-UBND ngày 

29/7/2016 về việc giải quyết   iếu nại lần đầu là đúng t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục, nội dung đảm bảo quy địn  củ  P áp luật. 

Căn cứ quy địn  p áp luật và từ n ững p  n tíc , tổng  ợp nêu trên cũng n   

ng ời sử dụng đất, c ủ sở  ữu tài sản   ông cung cấp t êm bất cứ giấy tờ, tài liệu 

nào   ác. Do vậy, UBND quận BTL và C ủ tịc  UBND quận BTL giữ nguyên các 

quyết địn   àn  c ín  và các văn bản  àn  c ín  đã b n  àn  đối với  ộ gi  đìn  

ông N.V.C, đị  c ỉ  ổ d n p ố Y.N , p  ờng L.M, BTL   i N à n ớc t u  ồi đất 
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để t ực  iện dự án X y dựng K u công ng ệ c o sin   ọc tại p  ờng L.M, quận 

BTL. 

 Để đảm bảo tín  ng iêm min  và t  ợng tôn p áp luật, UBND quận BTL 

 iến ng ị     án N  n d n t àn  p ố Hà Nội ng iên cứu và xét xử vụ án t eo 

đúng quy địn  p áp luật. 

Quan điểm của UBND phường L.M:  

- Trên cơ sở p  ơng án gi o đất nông nghiệp tổng thể đã đ ợc các cấp phê 

duyệt, UBND xã L.M (n y là P  ờng L.M) lập p  ơng án gi o đất nông nghiệp 

chi tiết cho từng hộ gi  đìn , cá n  n, t eo từng Hợp tác xã. Đối với HTX Y.N 

gi o đất cho các hộ gi  đìn , cá n  n tín  t eo bìn  qu n n  n   ẩu trong hộ là 

258 m
2
/khẩu. 

- Khi thực hiện việc gi o đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, diện tích 

đất của các hộ gi  đìn , cá n  n   ông đ ợc đ   vào trong p  ơng án gi o đất chi 

tiết để c n đối giao cho các hộ gi  đìn , cá n  n. 

- Về hiện trạng diện tíc  đất bị thu hồi của các hộ gi  đìn , cá n  n: 

 Hiên trạng các hộ gi  đìn , cá n  n đ ng sử dụng đất để trồng rau, hành, hoa 

hồng, hoa cúc và cau vua. 

- Khi xác nhận nguồn gốc đất cho các hộ gi  đìn , cá n  n có đất nông 

nghiệp nằm trong chỉ giới GPMB dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, 

UBND p  ờng L.M căn cứ vào hồ sơ đị  c ín  l u tại ƯBND p  ờng (Bản đổ và 

sổ mục  ê đất năm 1994, P  ơng án gi o đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP 

của Chính phủ lập năm 1999 và  iện trạng các hộ gi  đìn , cá n  n đ ng sử dụng). 

-  rên đị  bàn p  ờng L.M có 03 hộ gi  đìn , cá nhân bị thu hồi đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án Khu công nghẹ cao sinh học Hà Nội loại đất t ơng tự 

đ ợc hỗ trợ X 05 lần giá đất, gồm: Hộ ông Hoàng Văn Mùi,  ộ bà Nguyễn Thị 

Bình, Hộ ông Nguyễn Văn An  (Lo n). 

Quan điểm của Hợp tác xã Y.N: 
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Căn cứ hồ sơ tài liệu c n l u giữ tại HTX Y.N về việc quản lý sử dụng diện 

tíc  đất sản xuất của các hộ gi  đìn  cá n  n trong H X Hợp tác xã Y.N có ý kiến 

n   s u: 

Hộ gi  đìn  ông N.V.C đ ợc HTX Y.N gi o đất sản xuất nông nghiệp bao 

gồm cả phần diện tích khu sống cao từ thời điểm   oán 100 năm 1981 t eo c ỉ thị 

100/CT/TW ngày 13/01/1981 củ  B n Bí t   về việc cải tiến hình thức giao khoán 

mở rộng đến từng hộ gi  đìn  cá n  n.  ại thời điểm gi o đất không có biên bản 

giao bằng giấy mà giao bằng miệng trực tiếp tại hiện tr ờng và quản lý theo 

p  ơng án t u sản phẩm một năm   i vụ của hợp tác xã; tuy nhiên do thời gian lâu 

ngày lên p  ơng án t ời điểm đó bị mối mọt xông   ông c n l u trữ đ ợc. Đến 

năm 1988,   i t ực hiện hình thức khoán 10 theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 

thì diện tích sản xuất của hộ ông N.V.C vẫn   ông t  y đổi mà chỉ t  y đổi sản 

l ợng gi o   oán. Năm 1994,   i lập bản đồ hiện trạng diện tích khu sống cao của 

hộ ông N.V.C đ ợc ghi 900 m
2
 đất nông nghiệp thử  đất số 142, tờ bản đồ số 20.  

Năm 1999,   i t ực hiện gi o đất nông nghiệp theo nghị định 64-NĐ/CP của 

Chính phủ t ì đị  p  ơng ( ội đồng gi o đất xã) chỉ lập p  ơng án c n đối trên 

giấy tờ chứ   ông giũ r  gi o lại trong đó c ỉ c n đối đất lúa hai vụ c n đất  

 

trồng màu gồm khu Sống c o và đất bãi ngoài đê trung  ơng giữ nguyên không 

đ   vào c n đối. Chính vì vậy toàn bộ diện tích các hộ đ ng sử dụng gần n   

không có xáo trộn gì và hầu n   ng ời d n   ông qu n t m đến việc có đ ợc cấp 

giấy chứng nhận hay không vì họ vẫn sản xuất ổn địn  bìn  t  ờng, vẫn  

giao nộp đầy đủ ng ĩ  vụ tài chính với HTX từ năm 1981 đến nay. 

Vì vậy, HTX Y.N xác nhận hộ ông N.V.C vẫn sản xuất ổn định trên tổng 

diện tíc  đ ợc giao từ năm 1981 trong đó có p ần diện tích khu sống cao thuộc 

gồm thử  đất số 142, tờ bản đồ số 20 diện tích 900m
2.
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Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm - Ông Nguyễn Văn 

Quí;    Ho ng Thị Huệ;    Nguyễn Thị Thuyền; Chị Nguyễn Thị Vân; Chị  

Nguyễn Vân Thanh  trình bày : Mọi nội dung trong đơn   ởi  iện các ông bà 

 oàn toàn đồng   n   ông N.V.C đã gửi     án n  n d n t àn  p ố Hà Nội và xin 

đ ợc vắng mặt ở tất cả các buổi làm việc và vắng mặt tại p iên t  . 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà 

phát biểu ý kiến : Về tố tụng : Vụ án t uộc t ẩm quyền giải quyết củ   oà án n  n 

d n   àn  p ố Hà Nội. Quá trìn  t  m gi  tố tụng củ  các đ ơng sự, quá trìn  tiến 

 àn  tố tụng củ  t ẩm p án trong quá trìn  giải quyết vụ án và củ  Hội đồng xét 

xử tại p iên toà đã t ực  iện đúng quy địn  củ  p áp luật  ố tụng  àn  c ín . Về 

nội dung: Đề ng ị Hội đồng xét xử áp dụng: Căn cứ Điều 3; Điều 30, k oản 4 

Điều 32 Luật   HC, Luật đất đ i 2013; Luật tổ c ức c ín  quyền đị  p  ơng, 

Ng ị địn  số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  p ủ; Ng ị quyết 326/NQ-

HĐ P ngày 30/12/2016 xử K ông c ấp n ận yêu cầu   ởi  iện củ  Ông N.V.C. 

Về án p í: Ông N.V.C không p ải c ịu án p í t eo qui địn  củ  p áp luật.   

       S u   i ng iên cứu các tài liệu, c ứng cứ đã t u t ập có trong  ồ sơ vụ án trên 

cơ sở t ẩm tr , xem xét tại p iên t  . Căn cứ vào  ết quả tr n  luận trên cơ sở xem 

xét đầy đủ, toàn diện lời    i củ  các đ ơng sự,    iến củ  đại diện Viện  iểm sát;                         

                                       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

* Về tố tụng:  

-Về đối tượng khởi kiện : Quyết địn  số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2016  

củ  UBND quận BTL về p ê duyệt p  ơng án bồi t  ờng,  ỗ trợ và tái địn  c ; 

Quyết địn  số 3298/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 củ  C ủ tịc  UBND quận BTL về 

việc giải quyết   iếu nại lần đầu; Quyết địn  số 6879/QĐ- 

UBND ngày 15/12/2019 củ  C ủ tịc  UBND t àn  p ố Hà Nội về việc giải quyết 

  iếu nại lần 2 là các quyết địn   àn  c ín  bị  iện và quyết địn  giải quyết   iếu 

nại t uộc t ẩm quyền giải quyết củ      án t eo quy địn  tại K oản 1 Điều 30 và 
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K oản 4 Điều 32 Luật  ố tụng  àn  c ín . 

- Về thời hiệu khởi kiện : Ngày 05/7/2019, ông mới n ận đ ợc Quyết địn  số 

6879/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 củ  C ủ tịc  UBND t àn  p ố Hà Nội về việc 

giải quyết   iếu nại lần 2. Đơn   ởi  iện củ  ông NguyễnVăn C uật đề ngày 

18/11/2019, đ ợc gửi đến     án n  n d n t àn  p ố Hà Nội ngày 18/11/2019 là 

đảm bảo về t ời  iệu   ởi  iện t eo quy địn  tại điểm     oản 2 Điều 116 Luật  ố 

tụng hành chính. 

- Về thẩm quyền: Ngày 02/3/2020,     án t ụ l  vụ án t eo đơn   ởi  iện củ  

ông N.V.C đối với Quyết địn  số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 củ  UBND 

quận BTL về p ê duyệt p  ơng án bồi t  ờng,  ỗ trợ và tái địn  c ; Quyết địn  số 

3298/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 củ  C ủ tịc  UBND quận BTL về việc giải 

quyết   iếu nại lần đầu; Quyết địn  số 6879/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 củ  C ủ 

tịc  UBND t àn  p ố Hà Nội về việc giải quyết   iếu nại lần 2. Ng ời bị  iện 

trong vụ án đ ợc xác địn  là C ủ tịc   y b n n  n d n  t àn  p ố Hà Nội, C ủ 

tịc   y b n n  n d n quận BTL,  y b n n  n d n quận BTL nên vụ án t uộc t ẩm 

quyền giải quyết củ   oà án n  n d n   àn  p ố Hà Nội t eo quy địn  tại   oản 3 

Điều 32 Luật  ố tụng  àn  chính. 

 ại p iên t  , n ững ng ời bị  iện và một số ng ời có quyền lợi ng ĩ  vụ 

liên qu n có đơn đề ng ị xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử giải quyết vắng mặt 

ng ời bị  iện và một số ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n là p ù  ợp với quy 

địn  tại Điều 158 Luật tố tụng  àn  c ín . 

 Xét tính hợp pháp của các quyết định h nh chính: 

        *Về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục b n  àn  và tín   ợp p áp củ  các quyết 

địn   àn  c ín  bị   iếu  iện: 

  y b n n  n d n Quận BTL ban hành các Quyết định số 1360/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2016 của  y ban nhân dân quận BTL về việc thu hồi đất của hộ gi  đìn  

ông N.V.C để thực hiện dự án: Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và Quyết định 
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số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về phê duyệt p  ơng án bồi t  ờng, hỗ trợ chi 

tiết là đúng p áp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục b n  àn  t eo quy định tại 

Luật Tổ chức chính quyền đị  p  ơng năm 2015; Luật đất đ i năm 2013 và Ng ị 

địn  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  P ủ quy địn  c i tiết t i  àn  một 

số điều củ  Luật đất đ i. 

 C ủ tịc   y b n n  n d n quận BTL ban hành Quyết định số 3298/QĐ-

UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL về việc giải quyết đơn 

khiếu nại lần đầu và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 

6879/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với 

khiếu nại của ông N.V.C là đúng p áp luật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban 

 àn  t eo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền đị  p  ơng năm 2015; Luật 

Khiếu nại năm 2011; Ng ị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết và   ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại. 

 uy n iên, cần  iến ng ị với C ủ tịc  UBND t àn  p ố Hà Nội trong quá 

trìn  giải quyết   iếu nại lần   i về việc giải quyết   iếu nại cụ t ể: Quyết địn  

giải quyết   iếu nại 6879/QĐ-UBND b n  àn  ngày 15/12/2016 n  ng đến ngày 

05/7/2016 mới b n  àn  quyết địn  giải quyết   iếu nại là vi p ạm điều 41 Luật 

  iếu nại năm 2011. 

*Về các nội dung củ  các quyết địn   àn  c ín  bị   iếu  iện: 

Diện tích 900m
2 

 thử  đất số 124, tờ bản đồ số 20 hộ gi  đìn  ông N.V.C sử 

dụng bị thu hồi để thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội có nguồn 

gốc là đất nông nghiệp, hộ gi  đìn  ông N.V.C sử dụng từ khoán 100, khoán 10, 

n  ng không nằm trong hạn mức gi o đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP 

của Chính phủ cho hộ gi  đìn  ông Chuật. 

  eo p  ơng án c i tiết gi o đất nông ng iệp t eo Ng ị địn  số 64/NĐ- CP 

c o  ộ gi  đìn  ông N.V.C l u tại UBND p  ờng L.M t ể  iện: số n  n   ẩu 

đ ợc gi o: 7 khẩu, diện tíc  đ ợc gi o: 1.548 m
2 

 đất nông ng iệp trong tổng số 

1.430 m
2
 đất  ộ gi  đìn  đ ng sử dụng và đã đ ợc UBND  uyện  ừ Liêm cấp 
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Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất nông ng iệp 1.430 m
2
      (

 
gồm t ử  đất số 

03, tờ bản đồ số 20 diện tíc  219 m
2
 và t ử  đất số 876 tờ bản đồ số 20 diện tíc  

240 m
2 
; t ử  đất số 101 tờ bản đồ số 20 diện tíc  là 377 m

2 
)  rên t ực tế, ngoài 

diện tíc  đất nông ng iệp đ ợc gi o t eo Ng ị địn  số 64/CP nêu trên,  ộ gi  đìn  

ông C uật c n sử dụng 900 m
2
 đất nông ng iệp (bị t u  ồi để t ực  iện dự án K u 

công ng ệ c o sin   ọc Hà Nội) từ tr ớc t ời điểm t ực  iện gi o đất t eo Ng ị 

địn  số 64/CP để sản xuất nông ng iệp c o đến   i N à n ớc t u  ồi để t ực  iện 

Dự án. C ín  quyền đị  p  ơng   ông t ực  iện bất  ỳ biện p áp gì (t ông báo, 

t u  ồi lại,     ọp đồng t uê t ầu...) để quản l  đối với p ần diện tíc  này. 

 Đối với diện tíc  900 m
2
  ộ gi  đìn  ông N.V.C đ ng sử dụng bị t u  ồi tại dự 

án x y dựng K u công ng ệ c o sin   ọc trên đị  bàn p  ờng L.M là đất nông 

ng iệp   ông gi o do UBND p  ờng L.M quản l  (  ông t uộc diện tíc  đất nông 

ng iệp  ộ gi  đìn  đ ợc gi o t eo Ng ị địn  64/NĐ-CP); Do đó, ngày 11/4/2016, 

UBND quận BTL b n  àn  Quyết địn  số 1411/QĐ-UBND về việc t u  ồi 836 m
2
 

đất nông ng iệp   ông gi o do UBND p  ờng L.M quản l ,  iện  ộ gi  đìn  ông 

N.V.C  đ ng sử dụng là đúng quy địn .  

  ại p  ơng án bồi t  ờng,  ỗ trợ đối với  ộ gi  đìn  ông N.V.C đã tín  bồi 

t  ờng về đất t eo giá đất nông ng iệp là đúng với quy địn  tại   oản 2 Điều 77 

Luật Đất đ i năm 2013,   ông đ ợc tín   ỗ trợ đào tạ , c uyển đổi ng ề và tìm 

 iếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông ng iệp là đúng quy địn  tại   oản 1 Điều 20 

Ng ị địn  47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  p ủ. Vì vậy, ông N.V.C đề 

ng ị đ ợc bồi t  ờng,  ỗ trợ c uyển đổi ng ề và tạo việc làm bằng 5 lần giá đất 

nông ng iệp đối với p ần diện tíc  900 m
2
 đất nông ng iệp  ộ gi  đìn  đ ng sử 

dụng là   ông có cơ sở. 

  eo p iếu xác n ận bổ sung ngày 04/6/2015 củ  UBND p  ờng L.M,  ộ gi  

đìn  ông N.V.C  x y dựng công trìn  trên diện tíc  đất bị t u  ồi để p ục vụ sản 

xuất nông ng iêp   ông có văn bản c o p ép củ  UBND xã L.M; Do đó, đ ợc  ỗ 

trợ về công trìn  bằng 80% mức bồi t  ờng đơn giá đối với công trìn  x y dựng 
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tr ớc ngày 15/10/1993 và  ỗ trợ 10% đối với công trìn  x y dựng s u ngày 

01/7/2004 đến tr ớc ngày 01/7/2014 là đúng t eo quy địn  tại   oản 1,   oản 3 

Điều 14 Quyết địn  23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết địn  số 

02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 củ  UBND t àn  p ố Hà Nội. 

 Tuy nhiên, ngày 27/6/2016, UBND p  ờng L.M có văn bản số 205/UBND-ĐC 

đề ng ị UBND Quận xem xét bồi t  ờng,  ỗ trợ p ần công trìn  trên đất nông 

ng iệp c o các  ộ gi  đìn  với nội dung: “UBND xã L.M trước đây (nay là UBND 

phường L.M) tạo điêu kiện cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp được xây 

dụng một số công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp không lập biên bản vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dụng gồm các công trình: bể phân; 

giếng khoan; nhà lưới ni lông, khung tre; hàng rào lưới B40; tường rào xây gạch, nhà 

tạm đế dụng cụ sản xuất nông nghiệp và trông nom tài sản”. N   vậy, các công trìn  

x y dựng củ   ộ gi  đìn  ông N.V.C p ục vụ sản xuất nông ng iệp   ông có văn 

bản c o p ép củ  UBND p  ờng L.M song đã đ ợc UBND p  ờng L.M tạo điêu 

 iện c o x y dựng mà   ông xử l ; Do đó, cần xem xét áp dụng   oản 2 Điều 12 

Quyết địn  23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 củ  UBND t àn  p ố Hà Nội để 

đ ợc bồi t  ờng về công trìn  bằng 100% đơn giá x y dựng. Và tại Quyết định số 

3092/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận BTL về việc giải 

quyết đơn   iếu nại lần đầu đã quyết định bồi t  ờng về công trìn  bằng 100% 

đơn giá x y dựng c o  ộ gi  đìn  ông N.V.C. 

N   vậy, Hội đồng xét xử xác địn  diện tíc  900 m
2
 đất do  ộ gi  đìn  ông 

N.V.C đ ng sử dụng bị t u  ồi để t ực  iện dự án K u công ng ệ c o sin   ọc là 

đất nông ng iệp   ông đ ợc gi o t eo Ng ị địn  64/CP; Do đó, ngày 11/4/2016, 

UBND quận BTL ban hành Quyết địn  số 1360/QĐ-UBND về việc t u  ồi 900 m
2
 

đất nông ng iệp và Quyết địn  số 1431/QĐ-UBND về việc p ê duyệt p  ơng án 

bồi t  ờng,  ỗ trợ đối với  ộ gi   

 



13 
 

đìn  ông N.V.C đã bồi t  ờng 01 lần giá đất nông ng iệp là đúng với quy địn  tại 

  oản 2, Điều 77, Luật Đất đ i năm 2013,   ông tín   ỗ trợ đào tạo, c uyển đổi 

ng ề và tìm  iếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông ng iệp là đúng quy địn  tại 

  oản 1, Điều 20, Ng ị địn  47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  p ủ. 

C ủ tịc  UBND quận BTL đã b n  àn  Quyết địn  số 3298/QĐ-UBND ngày 

29/7/2016 về việc giải quyết   iếu nại lần đầu và C ủ tịc   y b n n  n d n t àn  p ố 

Hà Nội b n  àn  Quyết định số 6879/QĐ-UBND là ngày 15/12/2016 về việc giải 

quyết khiếu nại lần hai đối với ông N.V.C là đúng t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục, nội 

dung đảm bảo quy địn  củ  p áp luật. 

Quá trìn  giải quyết, ông N.V.C trình bày một số hộ dân ở p  ờng L.M, 

p  ờng Tây Tựu bị thu hồi đất để thực hiện dự án có diện tíc  n   gi  đìn  bà bị 

thu hồi n  ng   ông đ ợc bồi t  ờng, hỗ trợ nghề và tìm  iếm việc làm. Các hộ 

d n đã   ởi kiện đến Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Nội đã căn cứ điều 74, điều 75 Luật đất đ i 2013 và điểm d khoản 1 điều 

19, khoản 1 điều 20 nghị địn  47/2014/NĐ-CP đ ợc sử  đổi, bổ sung theo Nghị 

địn  01/2017/NĐ-CP về sử  đổi bổ sung một số nghị địn  quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đ i xử hủy quyết định và chấp nhận p  ơng án hỗ trợ đào tạo, 

c uyển đổi ng ề và tìm  iếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông ng iệp và Bản án đã 

có  iệu lực p áp luật. Tuy n iên các bản án này     án n  n d n cấp c o đã xử 

Giám đốc t ẩm và quyết địn   ủy toàn bộ các Bản án sơ t ẩm nói trên để xét xử lại 

t eo t ẩm quyền. Mặt   ác, tại t ời điểm  ộ gi  đìn  ông C uật bị t u  ồi đất là 

vào năm 2016   i đó Nghị địn  01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 c    có  iệu lực 

pháp luật (có hiệu lực từ ngày 03/3/2017). Tại Điều 5 của Nghị địn  có quy định 

về Điều khoản chuyển tiếp n   s u:“  

Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê 

duyệt và không áp dụng theo quy định của Nghị định này”. N   vậy, tr ờng  ợp 
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củ   ộ gi  đìn  ông C uật   ông đ ợc áp dụng các quy địn  củ  Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 để đ ợc  ỗ trợ đào tạo, c uyển đổi ng ề và tìm 

 iếm việc làm bằng 5 lần giá đất nông ng iệp 

Do các Quyết địn  nói trên đều đúng p áp luật và đã đảm bảo quyền lợi cho 

hộ gi  đìn  ông N.V.C nên   ông có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của ông Chuật về 

việc buộc UBND quận BTL ra Quyết định phê duyệt p  ơng án bồi t  ờng, hỗ trợ 

bổ sung c o gi  đìn  ông C uật số tiền 1.007.344.288 đồng (Một tỷ không trăm 

linh bảy triệu ba trăm bốn tư nghìn hai trăm tám tám nghìn đồng). 

Từ phân tích, nhận địn  và đán  giá trên, Hội đồng xét xử xét thấy có không 

có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chuật. Do vậy, căn cứ  

  oản 1, điểm a   oản 2 Điều 193 Luật  ố tụng  àn  c ín  xử bác các yêu cầu   ởi 

 iện củ  ông N.V.C. 

 * Về án phí: Yêu cầu khởi kiện không đ ợc chấp nhận nên ông N.V.C  phải 

chịu án phí hành chính sơ thẩm.Theo quy địn  tại khoản 1 Điều 348 Luật Tố tụng 

hành chính và Nghị quyết 326/2016 ngày 30-12-2016 củ   y ban th ờng vụ Quốc 

hội về án p í, lệ p í     án thì ông N.V.C là Ng ời cao tuổi nên đ ợc miễn án phí.  

 *Về quyền kháng cáo: Các đ ơng sự đ ợc quyền   áng cáo t eo quy địn  

tại Điều 204 và Điều 206 Luật  ố tụng  àn  c ín . 

Luận cứ và đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ và n ận định của Hội đồng 

xét xử.  

 ừ n ận địn  trên, 

Căn cứ   oản 1, điểm b   oản 2 Điều 193 Luật  ố tụng  àn  c ín . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng :   oản 1 Điều 3, Điều 30, Điều 32,   oản 1 Điều 158; K oản 1, 

Điểm b   oản 2 Điều 193, Điều 194; Điều 204; Điều 206; K oản 1 Điều 348 Luật 

 ố tụng  ành chính;   oản 1 Điều 88 và   oản 1, 2 Điều 89 Luật Đất đ i năm 
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2013; Điều 31, Ng ị địn  43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  P ủ quy 

địn  c i tiết t i  àn  một số điều củ  Luật đất đ i;   oản 1,3 Điều 9 Ng ị địn  số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 củ  C ín  p ủ quy địn  về bồi t  ờng,  ỗ trợ, tái 

địn  c    i n à n ớc t u  ồi đất.  

Luật P í và Lệ p í; Ng ị quyết 326/2016 ngày 30-12-2016 củ   y b n 

th ờng vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản l  và sử 

dụng án p í và lệ p í     án.  

Xử:  1/ Bác các yêu cầu   ởi  iện củ  ông N.V.C về việc yêu cầu  ủy  các 

quyết địn  :  

+ Quyết địn  số 1431/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 củ  UBND quận BTL 

về p ê duyệt p  ơng án bồi t  ờng,  ỗ trợ c i tiết. 

+ Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của Chủ tịch UBND quận 

BTL về việc giải quyết đơn   iếu nại lần đầu. 

+ Quyết định số 6879/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND  

thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại lần hai. 

2/ Về án p í  àn  c ín  sơ t ẩm : Miễn án p í  àn  c ín  sơ t ẩm c o ông 

N.V.C.  

3/Về quyền   áng cáo : Ông N.V.C có mặt tại p iên t   đ ợc quyền   áng 

cáo trong  ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. Các đ ơng sự vắng mặt tại p iên t   có 

quyền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngày  ể từ ngày  n ận đ ợc tống đạt bản án 

 oặc từ ngày bản án đ ợc niêm yết t eo quy địn  p áp luật.  

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Cục THADS thành phố Hà Nội; 

- Các đương sự trong vụ án; 

- Lưu hồ sơ/ VPTA. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 
 
 

Tôn Thị Xuân Thủy 

 


